PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3  - HÓA HỌC 10

(TỪ 06/04/2020 ĐẾN 11/04/2020)

CHỦ ĐỀ: FLO – BROM – IOT

I. Trắc nghiệm (25 câu):

Câu 1: Ở điều kiện thường, flo là chất khí có màu


A. lục nhạt.
B. vàng lục.
C. nâu đỏ.
D. tím.

Câu 2: Axit được dùng để khắc chữ lên thủy tinh là


A. HCl
B. HI. 
C. H2SO4 loãng.
D. HF.

Câu 3: Nguyên tố flo có độ âm điện lớn nhất nên là phi kim 


A. có tính oxi hóa mạnh nhất.
B. vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.


C. có tính oxi hóa yếu.

D. có tính khử mạnh.

Câu 4: Cho các axit: HCl, HF, HI, HBr. Axit mạnh nhất là


A. HCl.
B. HF.
C. HI.
D. HBr.

Câu 5: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ không có phản ứng?


A. NaBr.
B. NaF.
C. NaCl.
D. NaI.

Câu 6: Trong phản ứng hóa học sau:  SO2  + Br2  + 2H2O → H2SO4  + 2HBr

brom đóng vai trò 


A. chất khử.

B. chất oxi hóa.


C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
D. không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 7: Đổ dung dịch chứa 2 gam HBr vào dung dịch chứa 2 gam NaOH. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được sau khi phản ứng hoàn toàn, thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào?


A. Màu đỏ.                    B. Không đổi màu.
C. Màu xanh.
            D. Không xác định được.

Câu 8: Axit bromhiđric có công thức là

A. HBrO.
B. HBr.
C. HCl.
D. HClO. 

Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng?


A. Iot có tính chất đặc trưng là tác dụng với hồ tinh bột tạo thành hợp chất có màu xanh.



B. Khí hiđro iotua tan nhiều trong nước tạo ra dung dịch axit iothiđric.



C. Ở điều kiện thường, iot là chất rắn, dạng tinh thể màu đen tím.



D. Iot có tính oxi hóa yếu hơn flo, nhưng mạnh hơn clo và brom.

Câu 10: Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch muối nào sau đây sẽ tạo kết tủa màu vàng đậm?


A. KBr.
B. NaF.
C. NaCl.
D. KI.

Câu 11:  Trong phản ứng hóa học sau:   Br2  + H2O   (  HBr  +  HBrO

brom đóng vai trò 


A. chất khử.

B. chất oxi hóa.


C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
D. không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 12: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của 9F là


A. 2s22p6.
B. 3s23p5.
C. 2s22p5.
D. 2s22p4. 

Câu 13: Khí flo oxi hóa nước dễ dàng ở nhiệt độ thường, sản phẩm thu được gồm


A. HF, H2.
B. O2, HF.
C. F2O, H2.
D. F2O, O2.  

Câu 14: Phản ứng hóa học nào sau đây sai?


A. Cl2  + 2NaI  → 2NaCl  + I2.

B. HI  +  NaOH → NaI  + H2O.


C. F2   +  2NaCl dung dịch → 2NaF  + Cl2.
D. 2Al  + 3Br2  → 2AlBr3.

Câu 15 : Số oxi hóa của flo trong hợp chất CaF2 là


A. -1.
B. +1.
C. +2.
D. -2. 

Câu 16: Cho các chất: AgCl, AgBr, AgI, NaCl. Chất tan được trong nước là


A. AgCl.
B. AgBr.
C. AgI.
D.  NaCl.

Câu 17: Phân biệt các dung dịch: KF, NaI, NaCl ta dùng thuốc thử là


A. NaOH.
B. HCl.
C. NaCl.
D. dung dịch AgNO3.

Câu 18: Phản ứng hóa học nào sau đây không là phản ứng oxi hóa khử?


A. Br2  + 2NaI → 2NaBr  + I2.
B. H2  + F2 → 2HF.



C. 2AgBr 
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 2Ag  + Br2.
D. AgNO3  + KI → AgI  + KNO3.
Câu 19: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Br2, Cl2, I2):


A. Ở điều kiện thường đều ở trạng thái lỏng.
B. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.



C. Tác dụng được với tất cả các kim loại.
D. Có tính oxi hóa mạnh.

Câu 20 : Cho các nhận định sau :


1) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.


2) Ở điều kiện thường, brom là chất lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi, hơi brom độc.


3) Khi đun nóng, iot rắn biến thành hơi, không qua trạng thái lỏng. Hiện tượng này được gọi là sự thăng hoa của iot.


4) Muối iot dùng để phòng bệnh bướư cổ do thiếu iot.

Số nhận định đúng là


A. 4. 
B. 3.
C. 2. 
D. 1. 

Câu 21 : Cho 4,8 gam Mg phản ứng vừa đủ với Br2. Khối lượng muối thu được sau khi phản ứng hoàn toàn là


A. 18,4 gam.
B. 36,8 gam
C. 32,0 gam.
D. 40,7 gam. 

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 50 gam HI trong 450 gam nước, thu được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là


A. 12%.
B. 8%.
C. 18%.
D. 10%. 

Câu 23: Trung hòa 200 gam dung dịch HBr 16,2% bằng a ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ. Giá trị của a là


A. 200. 
B. 300. 
C. 400.
D. 250. 

Câu 24: Cho dung dịch chứa 0,4 mol KI phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa m gam AgNO3. Giá trị của m là


A. 68,0.
B. 170,0.
C. 25,4.
D. 34,8. 

Câu 25: Cho brom dư tác dụng với dung dịch chứa 30 gam NaI. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng I2 thu được là


A. 12,7 gam.
B. 25,4 gam
C. 17,8 gam. 
D. 54,7 gam.

II. Tự luận (3 câu): 

Câu 1: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch loãng (có cùng nồng độ mol/lít) sau: kali bromua, natri florua, natri clorua, natri iotua. Hãy viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2: Thực hiện dãy chuyển hóa sau ( kèm điều kiện phản ứng nếu có):   NaCl → Cl2 →Br2 → I2 → HI → KI.

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 26,45 gam hỗn hợp gồm NaCl, NaBr trong nước, thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol AgNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 51,95 gam kết tủa.


a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp đầu.                                                    b) Tính giá trị của a.
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